
KẾ HOẠCH  TUẦN 28 

Chủ đề nhánh: Con vật nuôi trong gia đình 

Từ ngày: 31/03/2025 - 04/04/2025 

 

Hoạt 

động  

Thứ 2: 

31/03 

Thứ 3: 

01/04 

Thứ 4: 

02/04 

Thứ 5: 

03/04 

Thứ 6: 04/04 

Đón trẻ  - Đón trẻ trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về sinh hoạt hằng ngày trong những ngày nghỉ, 

- Xem tranh về một số con vật nuôi trong gia đình như: con gà, con vịt, con heo, 

con bò , con trâu, con ngỗng. 

- Trò chuyện với trẻ cách chăm sóc các con vật nuôi. 

- Cho cháu chơi trò chơi : “ người chăn nuôi giỏi», « chuyền trứng »( cả tuần ) 

TDS Hô hấp- tay 3- bụng 3- chân 3- bật 3 

HĐNT Quan sát: 

Cây liễu 

TCVĐ:  Bắt 

vịt con 

Chơi tự do 

Vẽ hình ảnh 

các con vật 

bằng phấn 

trên sân 

trường 

TCVĐ: Mèo 

và chim sẻ  

chơi tự do 

 Thử nghiệm :  

Vật chiếm chỗ 

trong nước như 

thế nào 

chơi tự do 

TCVĐ:  Bắt vịt 

con 

Quan sát dụng 

cụ trồng cây  

TCVĐ: Bắt vịt 

con 

chơi tự do 

Lao động 

nhặt lá vàng 

TCVĐ: Mèo 

và chim sẽ   

chơi tự do 

Hoạt 

động học 

KPKH 

Một số con 

vật nuôi 

trong gia 

đình  

 

 

TDGH 

Ném trúng 

đích theo trò 

chơi” cho cá 

ăn” 

LQVT 

Rộng hẹp ( tr 12) 

 

 

   TH 

Vẽ tô màu con 

mèo ( theo 

mẫu tr 20)   

GDAN 

Hát- vỗ 

nhịp : gà 

trống mèo 

con và cún 

con 

Nghe hát: gà 

gáy le te 

TCVĐ: Tai 

ai tinh  

 

LQCC 

P-Q( tiết 2) 
LQVH 

  Đóng kịch: 

Cáo, thỏ và gà 

trống 

HĐVC Phân vai: GĐ chăn nuôi, cửa hàng bán thức ăn cho con vật nuôi sống trong gia 

đình 

Xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi 

Nghệ thuật: vẽ, tô màu các con vật thuộc nhóm gia súc, gia cầm, làm khảm 

tranh cát. - nghe nhạc, hát- vđ các bài hát về chủ đề. 

Học tập: Xem sách, truyện tranh về các con vật nuôi trong gia đình, truyền tin, ai biết 

thêm nữa, trại phân loại nhóm gia súc, gia cầm.Trò chơi vận động “ Bắt vịt con” 

Trò chơi trên máy: Bút chì thông minh, bé vui học toán 

Thiên nhiên: xếp hình con vật bằng lá cây, hột hạt. 

HĐ chiều HDTCM 

Mèo và chim 

sẻ 

Tổ chức SN 

TTVS 

Ôn lau mặt 

bằng khăn 

ướt 

Ngoại khóa 

THNTH 

Con vật sống 

dưới nước 

 

Hoạt động 

phòng máy 

Ngoại khóa 

Sinh hoạt 

tập thể 

Trả trẻ Gà mái đẻ trứng  - Chi chi chành chành 



KẾ HOẠCH  TUẦN 29 

Chủ đề nhánh: Con vật sống dưới nước  

Từ ngày: 07/04 - 11/04/2025 

Hoạt 

động 

Thứ Hai 

07/4 

Thứ Ba 

08/4 

Thứ Tư 

09/4 

Thứ Năm 

10/4 

Thứ Sáu  

11/4 

 

Đón trẻ  

Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước. 

 Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về các loài cá sống ở nước ngọt. 

Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về các loài cá sống ở nước mặn. 

 Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về lợi ích của cá đối với con người. 

 Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về thực phẩm được chế biến từ cá. 

Trò chơi chuyển tiếp “Bỏ giẻ – Ném vòng cổ chai”. 

TDS Hô hấp- tay 3- bụng 3- chân 3- bật 3 

 

HĐNT 

Quan sát cây 

hoa dừa cạn 

TCVĐ Cá 

vàng bắt bọ 

gậy – Chơi tự 

do 

 

Quan sát cây 

phượng  

-  TCVĐ “cá sấu 

lên bờ 

Chơi tự do 

  

 

. Thử nghiệm  

“Tan ở mức 

nào” 

Chơi tự do 

TCVĐ Cá 

vàng bắt bọ 

gậy 

Quan sát cô 

phục vụ nhổ 

cỏ  

-  TCVĐ : cá 

vàng bắt bọ 

gậy 

Nhặt lá vàng 

TCVĐ cá 

sấu lên bờ  

Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

động Học  

KPKH 

Một số con 

vật sống dưới 

nước 

 

TDGH 

Trèo qua ghế dài 

TCVĐ:Mèo đuổi 

chuột 

 

LQVT 

Số thứ tự  

( tr 18) 

TH 

Cắt dán con 

vật sống dưới 

nước (tr22) 

GDAN 

Hát -vận 

động minh 

họa: 

Cá vàng bơi 

Nghe hát: 

Tôm cá cua 

thi tài 

TCAN: Ai 

nhanh nhất  

LQCC 

P-Q( tiết 2) 
LQVH 

Dạy thơ  

Rong và cá 

 

HĐVC 
*Goùc phaân vai: Gia đình chăn nuôi – bán hàng thức ăn tôm – cá  

*Goùc xaây döïng: Xây dựng trại nuôi cá. Trò chơi vận động : Cá xấu lên bờ 

 *Goùc hoïc taäp: Làm album về chủ đề, chơi cờ đôminô, tranh lô tô , trạm phân loại 

, sao chép chữ cái, bé vui học 

*Goùc ngheä thuaät: Vẽ tô màu, nặn xé dán 1 số con vật dưới nước,khảm tranh về 

các con vật dưới nước – Gấp con cá. Nghe hát vận động các bài hát theo chủ đề 

động vật. 

*Goùc thieân nhieân: Làm con cá bằng lục bình. 

HĐ chiều HDTCM 

Cá sấu lên 

bờ 

TTVS 

Ôn: Gấp quần 

áo 

Ngoại khóa 

THNTH  

Động vật biết bay 
Hoạt động 

phòng máy 

Ngoại khóa 

 

Sinh hoạt 

tập thể  

Trả trẻ      

 

Tín hiệu -   Cho thỏ ăn 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 30 

Chủ đề nhánh : Con vật biết bay  

Thời gian: 14/4 -> 18/4/2025 

Hoạt 

động 

Thứ 2: 14/4 Thứ 3: 15/4 Thứ 4: 16/4 Thứ 5: 

17/4 

Thứ 6: 18/4 

 

Đón trẻ  

- Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về con ong 

- Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về con bướm 

- Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về con muỗi 

-Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về con con kiến 

- Xem tranh – Trò chuyện với trẻ về con chuồn chuồn . 

Trò chơi chuyển tiếp “Mèo đuổi chuột”   – Kéo co”. 

TDS Hô hấp- tay 4- bụng 3- chân 3- bật 3 

 

HĐNT 

Quan sát “Hoa 

hồng” 

TCVĐ: : Cò bắt 

ếch. 

Chơi tự do 

 Quan sát 

vườn rau ngót 

nhật 

 TCVĐ : Ô tô 

và chim sẻ 

Chơi tự do 

Thử nghiệm “ 

Các lớp màu kì 

diệu 

Chơi tự do 

TCVĐ: : Cò 

bắt ếch. 

.Quan sát cái 

cuốc  

– TCVĐ Cò 

bắt ếch 

 Chơi tự do 

 

Tưới vườn 

hoa – Chơi 

tự do  

TCVĐ: Cò 

bắt ếch. 

Chơi tự do 

 

 

 

 

Hoạt 

động học  

KPKH 

Vòng đời phát 

triển của bướm 

 TDGH  

Bật tách 

chụm chân 

qua 5 ô 

TCVĐ:Ếch 

ộp 

 

 

LQVT 

Trên - dưới  

( tr 22) 

TH 

Vẽ tô màu 

con bướm 

( tr 21) 

GDAN 

Dạy múa “ 

Kìa con 

bướm 

vàng” 

Nghe hát: 

Em như 

chim bồ 

câu trắng 

TCAN: 

Nghe tiếng 

hát tìm đồ 

vật 

LQCC 

P-Q( tiết 3) 

 

LQVH 

Chuyện “ 

điều ước của 

sâu bướm” 

 

HĐVC 
*Goùc phaân vai:  Gia đình - Cửa hàng bán thức ăn cho chim.  

*Goùc xaây döïng: Xây cửa hàng bán chim và thức ăn. Trò chơi vận động: gấu và 

ong  

 *Goùc hoïc taäp: Chơi “ô cửa bí mật’ – tranh bù chổ thiếu- Chơi con gì biến mất, 

kể tên 3 thứ con côn trùng, bút chì thông minh 

*Goùc ngheä thuaät:Làm tranh con vật từ lá cây, hột hạt, vẽ, nặn, xé dán các con 

vật thuộc nhóm côn trùng- Hát các bài hát theo chủ đề 

*Goùc thieân nhieân: Thắt con rết bằng lá dừa. 

 

HĐ 

chiều 

HDTCM 

Cò bắt ếch 
TTVS 

Ôn: Lau mặt 

bằng khăn 

ướt. 

Ngoại khóa 

Ôn hát ” Kìa 

con bứm 

vàng” 

Hoạt động 

phòng 

máy  

Ngoại 

khóa 

SHTT 



 

Trả trẻ       Rồng rắn   -  Chi chi chành chành 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 31 

Chủ đề nhánh : Động vật sống trong rừng 

Thời gian: 21/4 -> 25/4/2025 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2: 21/4 Thứ 3: 22/4 Thứ 4: 23/4 Thứ 5: 24/4 Thứ 6:25/4 

 

Đón trẻ  

-Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về con cọp, con sư tử. 

-  Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về con beo, con báo. 

-  Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về con hươu, con nai. 

- Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về con gấu, con khỉ. 

- Xem tranh -Trò chuyện với trẻ về con voi, con tê giác. 

Trò chơi chuyển tiếp “Trời nắng, trời mưa”  – Nu na nu nống”. 

TDS Hô hấp- tay 4- bụng 4- chân 3- bật 3 

 

HĐNT 

Quan sát cây 

trầu bà 

 TCVĐ: Cáo 

ơi ngủ à 

 Chơi tự do 

 

Quan sát cây 

sò huyết 

TCVĐ “ Chó 

sói xấu tính 

Thử nghiệm “Sự 

biến màu kỳ 

diệu  

Chơi tự do. 

TCVĐ: Cáo ơi 

ngủ à 

 

Quan sát dụng 

cụ làm vườn 

của cô phục vụ 

TCVĐ “ Chó 

sói xấu tính”   

Chơi tự do 

 

 Nhổ cỏ bồn 

hoa 

TCVĐ: Cáo 

ơi ngủ à. 

Chơi tự do. 

 

 

 

Hoạt 

động học  

KPKH 

Một số con 

vật sống trong 

rừng 

 

 

TDGH 

Đi chạy theo 

tốc độ theo 

hiệu lệnh 

TCVĐ: Kẹp 

bóng 

 

 

LQVT 

Đếm đến 6 

( tr 20) 

TH 

Vẽ theo ý thích  

( tr 23) 

GDAN 

Hát & vỗ 

phách  

“ Ta đi vào 

rừng xanh” 

Nghe hát; 

Chú voi con 

ở bản đôn 

TCAN: 

Nghe tiếng 

hát tìm đồ 

vật 

LQCC 

G-Y( tiết 1) 
PTNN 

Tọa đàm với 

trẻ ngày 30/4-

1/5 

 

 

HĐVC 
*Goùc phaân vai: Gia đình -Cửa hàng bán vé thảo cầm viên 

*Goùc xaây döïng: Xây thảo cầm viên. Trò chơi vận động : cáo ơi ngũ à 

 *Goùc hoïc taäp: Xem tranh ảnh , kể chuyện về các con vật sống trong rừng trạm 

phân loại “đặt số tương ứng với các con vật, trúc xanh , bút chì thông minh 

*Goùc ngheä thuaät: Nặn, vẽ, tô màu, cắt xé dán 1 số con vật sống trong rừng.Hát các 

bài hát về chủ đề 

*Goùc thieân nhieân: In hình cát với các con vật. 

HĐ 

chiều 

HDTCM 

Chó sói sấu 

tính 

TTVS 

Ôn :Chùi mũi 

Ngoại khóa 

ÔN 

Hát ta đi vào 

rừng xanh 

Hoạt động 

phòng máy 
 

Sinh hoạt 

tập thể 



  Ngoại khóa 

Trả trẻ Cò bắt ếch– Mèo đuổi chuột. 

 

 


